	Năm học 2022-2023

Mã đề: 902
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Giáo dục công dân  Lớp:  9

    Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 30/12/2022


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)  Hãy lựa chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây:
Câu 1. Tại sao những vấn đề như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, bùng nổ dân số…chỉ được giải quyết một cách hiệu quả khi có sự hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới?

A. Vì đó là những vấn đề hết sức nguy hiểm.

B. Vì đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.

C. Vì đó là những thách thức rất to lớn.

D. Vì đó là những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu.

Câu 2. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là bảo vệ, giữ gìn để các truyền thống đó không bị phai nhạt theo thời gian và ngày càng 

A. phong phú, đa dạng hơn.                                   B. mang tính cục bộ hơn.
C.lấn át văn hóa của các quốc gia khác.                  D. bị đồng hóa bởi các nền văn hóa khác.

Câu 3. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những

A. thứ quý hiếm.                 B. tài sản vô giá.           C. cổ vật có giá trị.              D. thói quen xưa cũ.

Câu 4. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì

A. mục đích chung.           B. mục đích cá nhân.           C. quan điểm riêng.                D. tham vọng cá nhân.
Câu 5. Một trong những nguyên tắc hợp tác của Việt Nam với các quốc gia khác là

A. tôn trọng độc lập, chủ quyền.                            B. giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực vũ trang.
 C.  đe dọa dùng vũ lực.                                           D. chia sẻ công việc nội bộ của nhau.

Câu 6. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên nguyên tắc

A. cùng làm và cùng hưởng lợi.                                              B. một bên làm và cùng hưởng lợi.

C. cùng làm và không quan tâm đến lợi ích.                         D. cùng có lợi, không làm tổn hại đến người khác.

Câu 7. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phải được

A. cải tạo, thay thế và biến đổi.                            B. kế thừa, bảo vệ và phát triển.
    C. bảo tồn nguyên vẹn.                                            D. đưa vào các viện bảo tàng.

Câu 8. Việc bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ góp phần giữ gìn

A. bản sắc văn hóa Việt Nam.                               B. nguyên vẹn lối sống của cha ông.
     C. sự lạc hậu so với thế giới.                                   D. những thói quen xưa cũ.
Câu 9. Chủ động điều chỉnh cách thức giải quyết và xử lí công việc cho phù hợp với yêu cầu của thực tế là biểu hiện của sự

A. tự chủ.                      B. sáng tạo.                     C. năng động.                      D. dân chủ.

Câu 10. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra nhiều sản phẩm

A. có giá trị cao trong một thời gian nhất định.                   B. kém chất lượng trong một thời gian nhất định.
C. có mẫu mã đẹp trong một thời gian dài.                          D. có chất lượng nhưng tốn nhiều chi phí.

Câu 11. Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là biểu hiện của người

A. năng động.                     B. nhanh nhẹn.                            C.  chăm chỉ.                      D. linh hoạt.
Câu 12.  Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra 
A. cái mới.                     B. giá trị vật chất.                                  C. giá trị tinh thần.                           D. của cải vật chất và tinh thần.
Câu 13. Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, cả về nội dung và hình thức, trong một thời gian nhất định được gọi là

A. làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.                    B. làm việc năng suất và hiệu quả.
C. làm việc khoa học và hiệu quả.                                             D. làm việc kém năng suất và chất lượng.

Câu 14 Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về

A. nội dung và hình thức.                                    B. hình thức và mẫu mã
C. nội dung và chất lượng                                   D. số lượng và mẫu mã.

Câu 15. Để hợp tác có hiệu quả trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần

A. chấp nhận phần thua thiệt về mình.                B. thấy mâu thuẫn, căng thẳng thì tránh đi.

C. biết lắng nghe và tôn trọng người khác.         D. là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Câu 16. Để việc học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, học sinh cần

A. không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong học tập.                                   B. chép bài của bạn để đạt điểm cao.
       C. chép sách giải khi gặp bài khó.                                                               D. nhờ anh chị làm hộ bài tập.

Câu 17. Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của hợp tác cùng phát triển?

A. Tổ trưởng làm bài tập hộ bạn để cô không phê bình cả tổ.

B. Cả hai lớp cùng nhau giữ vệ sinh khu vực hành lang chung.

C. Thành lập đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.

D. Cùng làm bài tập nhóm theo sự phân công của cô giáo.

Câu 18. Để góp phần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học sinh cần 

A. hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.                                      B. tích cực tìm hiểu các nét đẹp văn hóa của dân tộc.
     C. đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.                                                D. chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.

Câu 19. Câu thành ngữ nào sau đây thể hiện năng động, sáng tạo?

A. Tiến thoái lưỡng nan.                                            B. Cái khó ló cái khôn.
     C. Nước đến chân mới nhảy.                                       D. Vạn sự khởi đầu nan.

Câu 20. Biểu hiện nào sau đây phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?

A. Sống dựa dẫm vào người khác.                             B. Vô lễ với ông bà, cha mẹ.

     C. Gây mất đoàn kết tập thể                                        D. Sống thủy chung ân tình.
Câu 21. Việc làm nào sau đây thể hiện năng động, sáng tạo?

A. Trong giờ Văn, mang bài tập Toán ra làm.                        B. Chỉ làm theo cách thầy cô hướng dẫn.

     C. Mạnh dạn hỏi thầy cô khi không hiểu bài.                           D. Làm nhiều bài nhưng không có chất lượng.
Câu 22. Bạn Minh đã đề ra phương pháp học tập môn tiếng Anh: học từ mới, học bài cũ, đọc trước bài mới, học tiếng Anh thông qua bài hát và các bộ phim. Việc làm của Minh đem lại

A. năng suất, chất lượng và hiệu quả trong học tập.

B. hiệu quả học tập nhưng tốn thời gian.

C. chất lượng và hiệu quả học tập.

D. năng suất trong học tập.

Câu 23. Khi cùng nhau thực hiện dự án nhóm, bạn C luôn đưa ra điều kiện để đảm bảo bình đẳng giữa các thành viên trong nhóm. Vì vậy, B và V luôn tìm cách gây khó khăn cho C. Là nhóm trưởng, bạn S đã rất vất vả trong việc điều hành nhiệm vụ của nhóm. Những ai trong tình huống trên thiếu tinh thần hợp tác?

A. Bạn C, bạn S.           B. Bạn B, bạn V.          C. Bạn C, bạn S, bạn B.                 D. Bạn C, bạn B, bạn V.

Câu 24. Quan điểm nào dưới đây thể hiện tính năng động, sáng tạo?

A. Học sinh chỉ có nhiệm vụ  học tập theo hướng dẫn của thầy cô.

B. “Thiên tài 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt”.

C. Năng động, sáng tạo là những phẩm chất riêng của những thiên tài.

D. Học sinh còn nhỏ tuổi, chưa thể sáng tạo được.

Câu 25. Trong giờ kiểm tra Toán, bạn Bình và bạn Tú đã thỏa thuận hợp tác với nhau để làm bài được nhanh: Bình làm một số bài, Tú làm một số bài, sau đó trao đổi cho nhau để chép vào bài làm.

Theo em, việc làm của hai bạn Bình và Tú là

A. cùng giúp nhau đạt được cao trong học tập.            B. cùng hợp tác để tiết kiệm thời gian, công sức.

     C. vi phạm nội quy của giờ kiểm tra.                             D. thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ.
Câu 26. Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra tuần tới, T (ngồi cạnh) rủ em chia đôi bài ra học cho đỡ vất vả để đến giờ kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh vừa hiệu quả. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?

A. Không nhận lời vì sợ cô giáo phát hiện.

B. Đồng ý với ý kiến của T và cùng thực hiện việc đó.

C. Không đồng ý với ý kiến của T nhưng cũng không nói gì.
D. Giải thích cho T hiểu học không phải chỉ để làm bài kiểm tra.

Câu 27.  Quan điểm nào dưới đây phù hợp với làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Làm việc năng suất, chất lượng sẽ đem lại hiệu quả trong lao động.

B. Trong sản xuất chỉ cần chú ý đến chất lượng sản phẩm.

C. Chỉ cần tập trung vào số lượng sản phẩm là nâng cao hiệu quả.

D. Trong kinh doanh, đảm bảo cả năng suất và chất lượng sẽ không có lợi nhuận.

Câu 28. Bạn T và bạn M trình bày bài sưu tầm của mình về món ăn và kiểu trang phục độc đáo của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tuy nhiên, bạn H phê phán việc làm của T và M không đúng và được bạn P đồng ý. Những ai dưới đây thể hiện đúng việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Bạn T và bạn M.          B. Bạn T và bạn H.         C. Bạn P và bạn M.                      D. Bạn H và bạn P.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

         Thế nào là kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Nêu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Vì sao cần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Câu 2 (1,0 điểm) Cho tình huống sau:
Để bài kiểm tra học kỳ đạt kết quả cao, trong giờ ôn tập học kỳ II,  cô giáo dạy môn GDCD đưa ra 10 bài tập cho cả lớp về nhà làm. Hoa bàn với các bạn để ôn tập đỡ vất vả thì chúng ta phải biết hợp tác với nhau, mỗi nhóm làm 2 câu sau đó đem kết quả trao đổi cho nhau. Làm thế ai cũng đủ bài tập để báo cáo với cô giáo mà lại nhàn nữa.

Hãy nêu ý kiến của em về cách làm trên của Hoa.
-----Hết-----
HƯỚNG DẪN CHẤM + BIỂU ĐIỂM (MÃ ĐỀ 902)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: GDCD – LỚP 9 

Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

 


Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
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II.TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Gợi ý
	Điểm

	1.
	* Nêu được khái niệm kế thừa và phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc là: 

+ Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

+ Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo… Các truyền thống về văn hóa (các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam), về nghệ thuật (hát tuồng, chèo, các làn điệu dân ca…)

+ Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam
	0,5

1,0

0,5

	2.
	- Khẳng định ý kiến của Hoa đưa ra là sai 

- Giải thích: Vì mục đích của cô giáo là mỗi người tự làm bài tập để hiểu và khắc sâu kiến thức nội dung bài học. Nếu làm như Hoa thì mỗi người không hiểu sâu hết kiến thức dẫn đến chất lượng kém, không phát triển ...hơn nữa việc làm đó thể hiện sự đối phó, lừa dối giáo viên, thiếu trung thực trong học tập. Đó không phải là bản chất của hợp tác cùng phát triển 
	   0,5

   0,5


